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Nghiên cứu kết hợp kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu và kế toán carbon nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải tại các doanh nghiệp sản 

xuất Việt Nam: Kinh nghiệm từ Nhật Bản 

Th.S Đào Thị Thanh Thúy 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên ngày càng gia tăng, các doanh 

nghiệp sản xuất đang chịu áp lực nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, giảm chất 

thải và phát thải khí nhà kính. Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) giúp doanh 

nghiệp nhận diện và lượng hóa chi phí gắn với dòng sản phẩm và tổn thất vật chất, qua đó 

hỗ trợ cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên. Bên cạnh đó, kế toán carbon cung cấp thông 

tin về lượng phát thải khí nhà kính, tạo cơ sở cho doanh nghiệp kiểm soát và giảm phát 

thải. Nhật Bản là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong ứng dụng MFCA, kế toán Carbon 

và quản trị hiệu quả tài nguyên gắn với mục tiêu môi trường. Tại Việt Nam, nghiên cứu và 

áp dụng MFCA đã có những bước tiến nhưng việc kết nối thông tin về tổn thất vật liệu với 

thông tin phát thải carbon còn hạn chế. Vì vậy, nghiên cứu này phân tích về MFCA và kế 

toán carbon tại Nhật Bản, từ đó đề xuất một số kinh nghiệm vận dụng phù hợp nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải tại các doanh nghiệp sản xuất Việt 

Nam. 

Từ khóa: Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA), kế toán Carbon, kế toán môi 

trường 

1. Cơ sở lý luận   

1.1 Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) 

 Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (Material Flow Cost Accounting – MFCA) 

là một phương pháp thuộc kế toán quản trị môi trường, hướng tới việc cung cấp thông tin 

đồng thời về sự vận động của vật chất và các nguồn lực kinh tế gắn với quá trình sản xuất. 

Khác với cách tiếp cận kế toán chi phí thông thường, MFCA không chỉ quan tâm đến chi 

phí hình thành sản phẩm mà còn chú trọng phần nguyên vật liệu không được chuyển hóa 

thành sản phẩm cuối cùng. Việc theo dõi hai dòng đầu ra này giúp doanh nghiệp nhận diện 

rõ hơn những nguồn lực đã được sử dụng nhưng chưa tạo ra giá trị tương ứng. 

 Theo ISO 14051, MFCA được xây dựng trên cơ sở lượng hóa dòng nguyên vật 

liệu tại các công đoạn sản xuất và xác định những chi phí liên quan đến các dòng vật chất 

đó. Bản chất của MFCA là phản ánh, theo dõi sự lưu chuyển các dòng nguyên vật liệu đầu 

vào được đưa vào quá trình sản xuất và đo lường các sản phẩm và chất thải (do sự mất mát 

nguyên vật liệu) dựa trên tính cân bằng của phương trình: Nguyên vật liệu đầu vào = Sản 

phẩm đầu ra + chất thải (do mất mát nguyên vật liệu). Tính cân bằng trong MFCA được 

thể hiện khái quát thông qua mô hình MFCA nền tảng theo ISO 14051 (Hình 1). Cách tiếp 
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cận này tạo điều kiện để doanh nghiệp nhìn nhận tổn thất nguyên vật liệu không đơn thuần 

là vấn đề môi trường mà còn là một vấn đề về hiệu quả kinh tế. Do đó, thông tin MFCA có 

thể được sử dụng để xác định các công đoạn phát sinh tổn thất lớn, tìm kiếm nguyên nhân 

và hỗ trợ lựa chọn các giải pháp cải tiến sản xuất.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 1: Mô hình Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) theo ISO 14051 

 Giá trị của MFCA không chỉ nằm ở việc cung cấp thêm thông tin chi phí mà còn 

ở khả năng hỗ trợ doanh nghiệp xác định nguyên nhân và vị trí phát sinh tổn thất. Khi dòng 

vật chất được theo dõi xuyên suốt quá trình sản xuất, doanh nghiệp có thể xác định công 

đoạn nào sử dụng nhiều nguyên vật liệu nhưng tạo ra tỷ lệ sản phẩm không đạt yêu cầu 

cao, từ đó ưu tiên các hoạt động cải tiến.  

1.2. Kế toán Carbon 

 Kế toán carbon (Carbon Accounting) là một bộ phận của kế toán môi trường, tập 

trung vào việc nhận diện, đo lường, tổng hợp, quản lý và cung cấp thông tin về lượng phát 

thải khí nhà kính phát sinh từ hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp hoặc sản phẩm. 

Stechemesser và Guenther (2012), thông qua tổng quan 129 công trình, cho thấy khái niệm 

kế toán carbon được tiếp cận ở nhiều cấp độ như quốc gia, dự án, tổ chức và sản phẩm; 

đồng thời chưa có một định nghĩa thống nhất hoàn toàn về kế toán carbon. Ở cấp độ doanh 

nghiệp, Schaltegger và Csutora (2012) cho rằng kế toán carbon ngày càng trở thành một 

bộ phận của quản trị bền vững, cung cấp thông tin phục vụ minh bạch, trách nhiệm giải 

trình và ra quyết định quản trị. Theo hướng tiếp cận này, kế toán carbon không chỉ dừng ở 

việc đo lường và công bố lượng phát thải mà còn hướng tới sử dụng thông tin carbon trong 

quản lý hoạt động của doanh nghiệp. 

Trung tâm định lượng 

(Quantity Center) 

(quanti 

Tổn thất/ Phế thải 

(Nagative product) 

Nguyên vật liệu + Năng lượng 

Sản phẩm 

(Positive Product) 
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 Nghiên cứu của He và cộng sự (2022) tổng quan 117 nghiên cứu về kế toán carbon 

trong lĩnh vực kế toán và xác định bốn hướng nghiên cứu chủ yếu gồm: công bố thông tin 

carbon, quản trị carbon, hiệu quả carbon và đảm bảo thông tin carbon. Kết quả này cho 

thấy nghiên cứu kế toán carbon đang chuyển dần từ việc tập trung vào công bố thông tin 

sang sử dụng thông tin carbon cho quản trị và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp. Để xây 

dựng thông tin carbon có khả năng sử dụng cho quản trị, doanh nghiệp trước hết cần xác 

định phạm vi và ranh giới phát thải. Theo GHG Protocol, phát thải khí nhà kính của doanh 

nghiệp được phân chia thành ba nhóm chính. Scope 1 là phát thải trực tiếp từ các nguồn 

thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của doanh nghiệp; Scope 2 là phát thải gián tiếp phát 

sinh từ việc tiêu thụ năng lượng mua vào như điện, hơi, nhiệt hoặc làm lạnh; Scope 3 bao 

gồm các phát thải gián tiếp khác phát sinh trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Cách phân 

loại này giúp doanh nghiệp xác định tương đối đầy đủ các nguồn phát thải liên quan đến 

hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng.  

 Sau khi xác định phạm vi, doanh nghiệp cần thu thập dữ liệu hoạt động và lựa 

chọn phương pháp, hệ số phát thải phù hợp để lượng hóa phát thải. Kết quả thường được 

quy đổi về đơn vị tấn CO₂ tương đương (tCO₂e) nhằm tạo khả năng tổng hợp các loại khí 

nhà kính khác nhau. GHG Protocol hiện cung cấp nền tảng phổ biến cho việc xây dựng 

kiểm kê khí nhà kính ở cấp độ doanh nghiệp, trong khi đối với sản phẩm, ISO 14067:2018 

đưa ra các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn về định lượng và báo cáo dấu chân carbon 

của sản phẩm dựa trên cách tiếp cận vòng đời.  

 Từ góc độ kế toán quản trị, thông tin carbon không nên chỉ dừng lại ở một con số 

tổng hợp về lượng phát thải của doanh nghiệp. Thông tin có thể được phân tách theo nhà 

máy, bộ phận, công đoạn sản xuất, sản phẩm, hoạt động hoặc chuỗi cung ứng tùy thuộc 

vào khả năng thu thập dữ liệu. Việc phân bổ thông tin đến các đối tượng phù hợp giúp 

doanh nghiệp nhận diện những khu vực có mức phát thải cao và xác định các cơ hội cải 

tiến. Đây cũng là cơ sở để kết nối thông tin carbon với thông tin chi phí và các chỉ tiêu hiệu 

quả trong hệ thống kế toán quản trị. 

 Đối với doanh nghiệp sản xuất, thông tin carbon còn có thể hỗ trợ các quyết định 

liên quan đến lựa chọn nguyên vật liệu, sử dụng năng lượng, cải tiến công nghệ, thiết kế 

sản phẩm, quản lý chất thải và lựa chọn nhà cung cấp. Khi lượng phát thải được xác định 

theo từng hoạt động hoặc quá trình, doanh nghiệp có thể xác định những nguồn phát thải 

đáng chú ý và ưu tiên nguồn lực cho các giải pháp giảm phát thải có khả năng tạo ra hiệu 

quả cao hơn. Đặc biệt, việc đưa thông tin carbon vào hệ thống kế toán quản trị có thể giúp 

doanh nghiệp xem xét đồng thời chi phí và tác động môi trường khi lựa chọn phương án 

sản xuất. Schaltegger và Csutora (2012) nhấn mạnh sự cần thiết của các phương pháp kế 

toán carbon có khả năng hỗ trợ tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và ra quyết định quản 

trị, đồng thời cho rằng phạm vi kế toán carbon ngày càng mở rộng sang chuỗi cung ứng và 

vòng đời sản phẩm.  

1.3. Mối quan hệ giữa kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu và kế toán carbon 
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Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) và kế toán carbon có cùng định hướng cung 

cấp thông tin phục vụ nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và giảm tác động môi trường. 

MFCA tập trung theo dõi dòng vật chất, sản phẩm và tổn thất vật liệu, đồng thời lượng hóa 

chi phí liên quan; trong khi kế toán carbon tập trung xác định và đo lường lượng phát thải 

khí nhà kính phát sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, thông tin từ hai công cụ 

có thể được kết nối tại các công đoạn sản xuất có sử dụng nguyên vật liệu và năng lượng.  

Về bản chất, tổn thất vật liệu trong MFCA không chỉ tạo ra chi phí mà còn có thể gắn với 

lượng phát thải carbon. Khi nguyên vật liệu bị loại bỏ dưới dạng phế phẩm, chất thải hoặc 

sản phẩm lỗi, toàn bộ năng lượng và nguồn lực đã sử dụng để tạo ra phần vật liệu đó cũng 

trở thành nguồn phát sinh tác động môi trường. Vì vậy, việc xác định lượng vật liệu tổn 

thất theo MFCA có thể là cơ sở để tiếp tục xác định lượng phát thải carbon liên quan đến 

các dòng vật chất và năng lượng này. Nghiên cứu của Schmidt (2015) cũng chỉ ra khả năng 

sử dụng cấu trúc dòng vật chất của MFCA để đánh giá các tác động môi trường, trong đó 

có dấu chân carbon.  

Mối quan hệ giữa hai công cụ có thể khái quát như sau: Dòng nguyên vật liệu → Tổn thất 

vật liệu → Chi phí tổn thất → Phát thải carbon → Quyết định cải tiến → Hiệu quả sử dụng 

tài nguyên và giảm phát thải. Theo đó, MFCA giúp doanh nghiệp trả lời “tổn thất xảy ra ở 

đâu, với lượng bao nhiêu và gây ra chi phí gì?”, trong khi kế toán carbon bổ sung thông tin 

về “lượng phát thải carbon liên quan đến hoạt động và dòng vật chất đó là bao nhiêu?”. 

Việc kết hợp hai nguồn thông tin cho phép nhà quản trị xem xét đồng thời khía cạnh kinh 

tế và môi trường khi lựa chọn các giải pháp như giảm hao hụt nguyên vật liệu, tiết kiệm 

năng lượng, cải tiến công nghệ hoặc thay đổi quy trình sản xuất. 

2. Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu và kế toán carbon tại các doanh nghiệp Nhật 

Bản 

2.1 Thực tiễn vận dụng MFCA tại doanh nghiệp Nhật Bản 

 Nhật Bản là quốc gia có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và phổ biến 

kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (Material Flow Cost Accounting – MFCA). MFCA 

được triển khai tại Nhật Bản từ đầu những năm 2000 và từng bước được hoàn thiện thông 

qua hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và hướng dẫn áp dụng tại doanh nghiệp. Nishitani 

và cộng sự (2022), trên cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp niêm yết Nhật Bản, cho thấy mức 

độ áp dụng MFCA có mối liên hệ với cải thiện hiệu quả môi trường, trong đó có tiêu thụ 

năng lượng, phát thải CO₂ và chất thải; đồng thời cải thiện hiệu quả môi trường có thể gắn 

với cải thiện năng suất và kết quả kinh tế. Đặc biệt trong các tập đoàn lớn như Canon, Nitto 

Denko; Sekisui; Panasonic, Gunze…. đã sử dụng MFCA như công cụ đắc lực trong công 

tác quản trị doanh nghiệp. Điển hình cho việc vận dụng MFCA tại Nhật Bản là Nitto Denko 

(nay là Nitto), doanh nghiệp đã triển khai MFCA từ năm 2000 nhằm đánh giá và nâng cao 

hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất. Việc áp dụng MFCA giúp doanh 

nghiệp nhận diện dòng nguyên vật liệu, xác định các điểm phát sinh tổn thất và lượng hóa 

chi phí liên quan, qua đó hỗ trợ các quyết định cải tiến quy trình và sử dụng hiệu quả hơn 
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các nguồn lực. Kinh nghiệm của Nitto cho thấy quản trị dòng nguyên vật liệu ngày càng 

được gắn với các mục tiêu môi trường và giảm phát thải. Hiện nay, Nitto đồng thời theo 

dõi các chỉ tiêu phát thải khí nhà kính theo Scope 1, Scope 2 và Scope 3, cùng với các chỉ 

tiêu về sử dụng tài nguyên. Diễn biến các chỉ tiêu phát thải của Nitto trong giai đoạn 2022–

2025 và mục tiêu đến năm 2030 được trình bày tại Bảng 1. 

Bảng 1: Một số chỉ tiêu phát thải nhà kính của Nitto Denko giai đoạn 2022-2025 

Chỉ tiêu 2022 2024 2025 Mục tiêu 2030 

Scope 1 (nghìn tấn CO₂) – 291 272 ≤330 

Scope 2 (nghìn tấn CO₂) 181 89 100 ≤70 

Scope 3 (nghìn tấn CO₂) 1.949 1.859 1.391 ≤1.460 

(Nguồn: Nitto Group, Response to Climate Change- cập nhật 2025) 

 Quy trình vận dụng MFCA tại các doanh nghiệp Nhật Bản được thực hiện theo 

định hướng của ISO 14053:2021 thường có 4 giai đoạn như sau: 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị và xác định phạm vi áp dụng. Doanh nghiệp xác định mục tiêu áp 

dụng MFCA, lựa chọn quy trình hoặc công đoạn cần ưu tiên phân tích và xác định các bên 

liên quan. Ở giai đoạn đầu, doanh nghiệp có thể lựa chọn một sản phẩm, một dây chuyền 

hoặc một trung tâm định lượng có khả năng phát sinh tổn thất vật liệu lớn để thử nghiệm. 

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp kiểm soát nguồn lực và tích lũy kinh nghiệm trước 

khi mở rộng phạm vi áp dụng. 

Giai đoạn 2: Xác định và lượng hóa dòng vật liệu. Giai đoạn này doanh nghiệp xác định 

các dòng vật liệu đầu vào và đầu ra tại phạm vi đã lựa chọn. Đầu ra được phân biệt thành 

sản phẩm tạo ra giá trị sử dụng và phần tổn thất vật liệu như sản phẩm lỗi, phế liệu hoặc 

chất thải. Các dòng vật liệu được lượng hóa về mặt vật chất và gắn với thông tin chi phí để 

xác định quy mô tổn thất. ISO 14053:2021 cũng cung cấp các thủ tục tính toán cơ bản 

nhằm phân tích tiềm năng tiết kiệm từ việc hạn chế tổn thất vật liệu 

Giai đoạn 3: Phân tích chi phí và xác định cơ hội cải tiến. Trên cơ sở dữ liệu thu thập 

được, doanh nghiệp xác định chi phí nguyên vật liệu, năng lượng, hệ thống và quản lý chất 

thải liên quan đến dòng vật liệu. Việc phân tích cho phép nhận diện những công đoạn mà 

tổn thất vật liệu đồng thời tạo ra chi phí đáng kể. Đây là cơ sở để lựa chọn các biện pháp 
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như cải thiện tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu, giảm phế phẩm, tiết kiệm năng lượng hoặc thay 

đổi quy trình sản xuất. 

Giai đoạn 4: Mở rộng và tích hợp thông tin. Sau khi có kết quả từ phạm vi thí điểm, doanh 

nghiệp có thể mở rộng MFCA sang các công đoạn, sản phẩm hoặc đơn vị khác. Ở mức độ 

phát triển cao hơn, thông tin MFCA có thể được kết nối với các hệ thống quản trị môi 

trường, quản trị năng lượng và kế toán carbon. Khi đó, tổn thất vật liệu không chỉ được 

đánh giá về mặt chi phí mà còn có thể được xem xét về lượng phát thải carbon liên quan. 

 Để vận dụng MFCA thành công trong doanh nghiệp, yếu tố đầu tiên cần nắm vững 

là hiểu được bản chất, nội dung của MFCA; tuân thủ các hướng dẫn thực hiện MFCA theo 

ISO 14053:2021. Bên cạnh đó cần căn cứ vào đặc điểm quy trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh riêng của từng doanh nghiệp để nhận diện được việc lưu chuyển của dòng vật liệu 

trong mỗi giai đoạn của cả quá trình; từ đó thực hiện tính toán theo MFCA hợp lý  

2.2 Kế toán Carbon và quản trị phát thải tại Nhật Bản 

Tại Nhật Bản, kế toán carbon ngày càng được phát triển từ việc ghi nhận và báo cáo lượng 

phát thải khí nhà kính sang cung cấp thông tin phục vụ quản trị và ra quyết định giảm phát 

thải. Cách tiếp cận này bao gồm việc xác định phạm vi phát thải, thu thập dữ liệu hoạt 

động, áp dụng hệ số phát thải, lượng hóa phát thải và công bố kết quả theo các phạm vi 

phù hợp. Đặc biệt, Nhật Bản đã xây dựng “Basic Guidelines on Accounting for Greenhouse 

Gas Emissions Throughout the Supply Chain” do Bộ Môi trường (MOE) và Bộ Kinh tế, 

Thương mại và Công nghiệp (METI) phối hợp ban hành. Hướng dẫn này mở rộng việc 

tính toán từ phát thải trực tiếp và phát thải gián tiếp từ năng lượng sử dụng tại doanh nghiệp 

sang phát thải trong toàn bộ chuỗi cung ứng, qua đó giúp doanh nghiệp nhận diện các 

nguồn phát thải lớn và những khâu có tiềm năng giảm phát thải. 

Một đặc điểm đáng chú ý của Nhật Bản là kế toán carbon được gắn với hệ thống quản lý 

và công bố thông tin về phát thải ở cấp doanh nghiệp. Bên cạnh các hướng dẫn tính toán 

phát thải chuỗi cung ứng, Nhật Bản duy trì hệ thống GHG Emissions Accounting, 

Reporting and Disclosure System (SHK) theo Luật về thúc đẩy các biện pháp đối phó với 

hiện tượng nóng lên toàn cầu. Từ kỳ báo cáo năm 2025, hệ thống này yêu cầu tách biệt 

phát thải trực tiếp từ sử dụng nhiên liệu và phát thải gián tiếp từ điện, nhiệt mua vào trong 

việc báo cáo ở cấp doanh nghiệp. Việc số hóa thông qua hệ thống EEGS cũng tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp tính toán, báo cáo và công khai dữ liệu phát thải một cách thống nhất 

hơn. 

Theo hướng dẫn tại “Basic Guidelines on Accounting for GHG Emissions Throughout the 

Supply Chain” ban hành năm 2026 của MOE & METI;  GHG Emissions Accounting, 

Reporting and Disclosure System Ver6.1 2026 và GHG Emissions Accounting and 

Reporting Manual của MOE, quy trình kế toán Carbon được khái quát thành 6 bước như 

sau: 
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Bước 1. Xác định phạm vi và ranh giới tính toán: Xác định các hoạt động và phạm vi phát 

thải cần tính, bao gồm Scope 1, Scope 2 và Scope 3, có thể mở rộng từ nhà cung cấp nguyên 

vật liệu đến cuối vòng đời sản phẩm. 

Bước 2. Xác định nguồn phát thải: Nhận diện các nguồn phát thải từ nhiên liệu, điện năng, 

nguyên vật liệu, vận chuyển, chất thải, sử dụng và xử lý sản phẩm. Đây là bước tạo cơ sở 

để liên kết phát thải với từng hoạt động và dòng nguyên vật liệu. 

Bước 3. Thu thập dữ liệu hoạt động: Thu thập dữ liệu như lượng nhiên liệu, điện tiêu thụ, 

khối lượng nguyên vật liệu, vận chuyển, chất thải và sản lượng. Đối với Scope 3, ưu tiên 

dữ liệu sơ cấp từ doanh nghiệp và nhà cung cấp khi có thể. 

Bước 4. Tính toán lượng phát thải: Quy đổi dữ liệu hoạt động thành lượng phát thải theo 

dữ liệu hoạt động × hệ số phát thải, sau đó quy đổi các loại khí nhà kính về CO₂e. 

Bước 5. Tổng hợp, kiểm tra và báo cáo: Tổng hợp phát thải theo Scope 1–3 và có thể phân 

tích theo nhà máy, công đoạn, sản phẩm, nguyên vật liệu hoặc nhà cung cấp; đồng thời 

thực hiện kiểm tra và báo cáo theo yêu cầu áp dụng. 

Bước 6. Sử dụng thông tin cho quản trị và giảm phát thải: Phân tích các nguồn phát thải 

trọng yếu, nguyên nhân và cơ hội cải tiến, từ đó đưa ra quyết định nhằm đồng thời giảm 

phát thải, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. 

2.3 Kết hợp kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu và kế toán Carbon tại các doanh nghiệp 

Nhật Bản 

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (Material Flow Cost Accounting – MFCA) và kế toán 

carbon có những phạm vi và mục tiêu trực tiếp khác nhau nhưng có khả năng bổ trợ đáng 

kể trong cung cấp thông tin phục vụ quản trị môi trường. MFCA tập trung nhận diện dòng 

nguyên vật liệu, lượng tổn thất và chi phí gắn với tổn thất, trong khi kế toán carbon tập 

trung xác định và lượng hóa phát thải khí nhà kính phát sinh từ các hoạt động của doanh 

nghiệp và chuỗi giá trị. Việc kết hợp hai hệ thống thông tin cho phép doanh nghiệp đồng 

thời xem xét khía cạnh vật chất, kinh tế và môi trường của cùng một quá trình sản xuất. 

Tại Nhật Bản, mối liên hệ giữa MFCA và giảm phát thải đã được thể hiện trong nhiều 

nghiên cứu. Nakajima, Kimura và Wagner (2015), trên cơ sở khảo sát 356 doanh nghiệp 

công nghiệp niêm yết tại Nhật Bản, cho rằng MFCA có thể được mở rộng từ phạm vi doanh 

nghiệp sang chuỗi cung ứng nhằm thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên và xây dựng chuỗi 

cung ứng carbon thấp. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của chia sẻ thông tin về CO₂ 

giữa doanh nghiệp và các đối tác trong chuỗi cung ứng. Mối quan hệ giữa MFCA và kết 

quả môi trường cũng được Nishitani và cộng sự (2022) kiểm định bằng dữ liệu khảo sát 

các doanh nghiệp niêm yết Nhật Bản. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp áp dụng MFCA 

tích cực hơn có xu hướng cải thiện các chỉ tiêu môi trường, trong đó có tiêu thụ năng lượng, 

phát thải CO₂ và lượng chất thải; đồng thời cải thiện hiệu quả môi trường có liên hệ với 

năng suất và kết quả kinh tế của doanh nghiệp.  
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Một số nghiên cứu trường hợp cũng cho thấy MFCA có thể tạo ra cầu nối giữa tổn thất vật 

liệu và dấu chân carbon. Wagner và cộng sự khi nghiên cứu ứng dụng MFCA tại Canon 

cho thấy phương pháp này giúp nhận diện lượng vật liệu tổn thất mà hệ thống kế toán 

truyền thống khó phản ánh đầy đủ, qua đó tạo cơ sở đánh giá các tác động môi trường gắn 

với việc sử dụng vật liệu. Nghiên cứu về MFCA cũng chỉ ra khả năng xây dựng “cầu nối” 

từ lượng vật liệu tổn thất sang đánh giá tác động sinh thái, trong đó có dấu chân carbon.  

Đặc biệt, việc kết hợp hai phương pháp có ý nghĩa đối với Scope 3, bởi nguyên vật liệu 

mua vào thường là một nguồn phát thải đáng kể trong chuỗi giá trị. Nghiên cứu của 

Nakajima và cộng sự (2015) cho thấy việc mở rộng MFCA sang chuỗi cung ứng và chia 

sẻ thông tin giữa bên mua và nhà cung cấp là một trong những điều kiện quan trọng để thúc 

đẩy chuỗi cung ứng carbon thấp. Như vậy, MFCA và kế toán carbon không nên được xem 

là hai hệ thống thông tin độc lập, mà có thể được tích hợp trong một hệ thống thông tin 

quản trị môi trường của doanh nghiệp. MFCA làm rõ “phát thải gắn với dòng vật liệu nào 

và tổn thất ở công đoạn nào”, trong khi kế toán carbon lượng hóa “tổn thất hoặc hoạt động 

đó tạo ra bao nhiêu CO₂e”. Sự kết hợp này giúp chuyển thông tin môi trường từ việc chỉ 

đo lường và báo cáo phát thải sang hỗ trợ xác định nguyên nhân, lựa chọn giải pháp cải 

tiến và đánh giá đồng thời hiệu quả kinh tế – tài nguyên – môi trường. 

3. Kinh nghiệm vận dung kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu và kế toán Carbon cho 

các doanh nghiệp tại Việt Nam 

 Tại Việt Nam, MFCA đã được nghiên cứu và thử nghiệm tại một số doanh nghiệp 

sản xuất, nhưng mức độ áp dụng trên thực tế còn hạn chế. Nghiên cứu của Tran và cộng 

sự (2025) về việc áp dụng MFCA tại Việt Nam cho thấy quá trình tiếp nhận và triển khai 

MFCA chịu ảnh hưởng bởi nhiều rào cản ở các cấp độ khác nhau, trong đó tồn tại khoảng 

cách giữa chính sách, các tổ chức trung gian và quá trình chuyển đổi tại cấp doanh nghiệp.  

Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy MFCA có khả năng tạo ra những cải thiện đáng 

kể về hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu và chi phí tại doanh nghiệp Việt Nam. Nguyễn 

Mạnh Hiền và Lê Thu Hoa (2014) nghiên cứu áp dụng kế toán chi phí theo dòng vật liệu 

(MFCA) trong doanh nghiệp sản xuất gang thép cho thấy chi phí tổn thất vật liệu xác định 

theo MFCA chiếm 22,8% tổng chi phí sản xuất, cao hơn đáng kể so với thông tin thể hiện 

theo phương pháp kế toán truyền thống. Kết quả này cho thấy MFCA có khả năng làm rõ 

phần chi phí ẩn trong chất thải và cung cấp cơ sở cho doanh nghiệp lựa chọn các giải pháp 

sản xuất sạch hơn.  

 Bên cạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, áp lực về quản lý 

và giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, Việt Nam đã xây 

dựng khuôn khổ pháp lý về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính thông 

qua Nghị định số 06/2022/NĐ-CP; các quy định này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 119/2025/NĐ-CP và Nghị định số 83/2026/NĐ-CP. Trong bối cảnh đó, kế 

toán carbon tại doanh nghiệp Việt Nam không nên chỉ được tiếp cận như một hoạt động 

nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm kê và báo cáo. Tương tự kinh nghiệm Nhật Bản, doanh nghiệp 
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cần từng bước chuyển từ “đo lường phát thải để báo cáo” sang “đo lường phát thải để quản 

trị”. Thông tin carbon cần được phân tích theo các đối tượng có khả năng hỗ trợ ra quyết 

định như nhà máy, dây chuyền, sản phẩm, nguyên vật liệu, năng lượng và nhà cung cấp. 

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc xây dựng hệ thống dữ liệu carbon cần 

được thực hiện đồng thời với việc hoàn thiện hệ thống dữ liệu về nguyên vật liệu, năng 

lượng và chất thải. Đây là điều kiện quan trọng để kết nối kế toán carbon với MFCA. Khi 

dữ liệu về khối lượng nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra và tổn thất vật liệu được 

thu thập ở cùng cấp độ với dữ liệu năng lượng và phát thải, doanh nghiệp có thể xác định 

không chỉ “phát thải bao nhiêu” mà còn “phát thải phát sinh ở đâu và gắn với dòng vật chất 

nào”. 

 Từ kinh nghiệm của Nhật Bản và thực tiễn bước đầu tại Việt Nam, nghiên cứu đề 

xuất doanh nghiệp triển khai MFCA và kế toán carbon theo hướng tích hợp từng bước, 

thay vì xây dựng hai hệ thống thông tin hoàn toàn độc lập. Quy trình vận dụng MFCA tích 

hợp kế toán Carbon đề xuất bao gồm các bước như sau: 

 - Bước 1: Xác định phạm vi & Lập sơ đồ dòng vật chất:Thiết lập các Trung tâm 

Dòng vật chất (Material Center - MC) bao gồm việc xác định rõ công đoạn sản xuất, nhà 

máy hoặc toàn bộ chuỗi cung ứng và ghi nhận đầu vào: Nguyên vật liệu chính, vật liệu 

phụ, năng lượng, nước. 

 - Bước 2:  Cân bằng dòng nguyên vật liệu & Xác định tổn thất: bao gồm việc phân 

tách đầu ra thành Sản phẩm và Tổn thất/Chất thải bằng đơn vị hiện vật (kg, m³, kWh...) và 

Nhận diện các điểm phát sinh lãng phí trên dây chuyền. 

 - Bước 3: Lượng hóa chi phí tổn thất:Bóc tách chi phí ẩn theo nguyên lý MFCA, 

Tính toán 4 nhóm chi phí gắn với lượng tổn thất: 

✓ Chi phí nguyên vật liệu tổn thất (Material Cost). 

✓ Chi phí năng lượng lãng phí (Energy Cost). 

✓ Chi phí hệ thống/nhân công tổn thất (System Cost). 

✓ Chi phí xử lý chất thải (Waste Management Cost). 

 - Bước 4:  Tích hợp Kế toán Carbon: Kết hợp dữ liệu hiện vật, chi phí và phát thải 

CO₂e thông qua việc quy đổi lượng tiêu hao vật liệu và năng lượng tổn thất sang hệ số phát 

thải CO2e; Xác định Điểm nóng tích hợp (nơi vừa có chi phí tổn thất cao, vừa có mức phát 

thải carbon lớn). 

 - Bước 5: Lựa chọn giải pháp cải tiến & Đánh giá kết quả:Thực thi giải pháp Kinh 

tế & Môi trường bằng cách áp dụng sản xuất sạch hơn, cải tiến công nghệ, tái chế chất thải 

nội bộ; thực hiện đánh giá đa mục tiêu: Giảm chi phí + giảm tiêu thụ tài nguyên + giảm 

phát thải  
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 Để mô hình kết hợp MFCA và kế toán carbon có khả năng triển khai trên thực tế, 

doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng một số điều kiện sau. 

 Thứ nhất, nâng cao nhận thức của nhà quản trị: MFCA và kế toán carbon cần 

được nhìn nhận như công cụ hỗ trợ quyết định quản trị thay vì chỉ là yêu cầu về môi trường 

hoặc báo cáo. Cam kết của lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng trong việc huy động các bộ phận 

kế toán, sản xuất, kỹ thuật và môi trường cùng tham gia. 

 Thứ hai, hoàn thiện hệ thống dữ liệu: Doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế thu thập 

dữ liệu thống nhất về nguyên vật liệu, sản lượng, phế phẩm, năng lượng, chất thải và phát 

thải. Trong đó, cần ưu tiên dữ liệu có khả năng truy xuất đến từng công đoạn hoặc trung 

tâm định lượng. 

 Thứ ba, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận: MFCA và kế toán carbon có tính 

liên ngành cao. Bộ phận kế toán cung cấp thông tin chi phí; bộ phận sản xuất cung cấp dữ 

liệu vật chất; bộ phận kỹ thuật cung cấp dữ liệu năng lượng và quy trình; bộ phận môi 

trường cung cấp dữ liệu phát thải. Vì vậy, việc triển khai cần có cơ chế phối hợp và phân 

định trách nhiệm rõ ràng. 

 Thứ tư, triển khai theo lộ trình: Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ MFCA ở một dây 

chuyền hoặc sản phẩm, đồng thời thu thập các dữ liệu phát thải cơ bản. Sau khi hệ thống 

dữ liệu ổn định, doanh nghiệp mở rộng sang các nguồn Scope 3, nhà cung cấp và các công 

đoạn trong chuỗi giá trị. Cách tiếp cận từng bước phù hợp với điều kiện nguồn lực khác 

nhau giữa các doanh nghiệp. 

 Thứ năm, tăng cường liên kết với chuỗi cung ứng: Đối với các doanh nghiệp có tỷ 

trọng nguyên vật liệu mua ngoài lớn, việc thu thập dữ liệu từ nhà cung cấp có ý nghĩa đặc 

biệt đối với Scope 3. Doanh nghiệp cần từng bước xây dựng cơ chế trao đổi dữ liệu về khối 

lượng nguyên vật liệu, nguồn gốc, tiêu hao năng lượng và phát thải với các nhà cung cấp 

chủ yếu. 
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